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Chùa Ấn Quang với vai trò đầu não của cuộc đấu tranh Phật giáo năm 1963.
Chùa Ấn Quang được thành lập bắt đầu từ năm 1948, do Hòa thượng Trí Hữu
khai sơn với tên gọi ban đầu là “Am Trí Tuệ” tại ngã ba Vườn Lài, nay là số 243
đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp theo P.1 (số 157)
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3. Nguyên nhân sụp đổ nền Đệ nhất Cộng Hòa Người dân Mỹ đã vô cùng
căm phẫn và tiếc thương trước hình ảnh Thích Quảng Đức tự thiêu để hối thúc
Ngô Đình Diệm ngưng các hành động bắt bớ, khủng bố tôn giáo. Tuy nhiên,
Diệm đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của Mỹ, đồng thời không thực thi theo
những gì phía Mỹ đề nghị [8]. Sau cuộc “Trưng cầu dân ý” để phế truất Bảo Đại,
đưa Ngô Đình Diêm lên làm Tổng thống (23/10/1955), Mỹ đã viện trợ tiền bạc,
vũ khí và phương tiện quân sự rất lớn cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Tài liệu
được giải mật của Lầu Năm Góc nêu rõ: “Không có sự yểm trợ của Mỹ, Diệm
hầu như chắc chắn không thể đứng vững được ở miền Nam. Về bản chất, chính
quyền Ngô Đình Diệm chính là một sáng tạo của Mỹ”[9]. Tuy nhiên, tâm lý lo
ngại và cảnh giác của Mỹ khi mà Diệm tìm cách nhằm hạn chế ảnh hưởng của
Mỹ đối với chế độ gia đình trị của ông ta tại miền Nam Việt Nam. Thực tế cho
thấy, chính các thành viên trong Nội các Mỹ cũng mang tâm lý nghi ngại và dẫn
đến quan điểm loại bỏ con bài Ngô Đình Diệm. Đầu năm 1960, trước cuộc
khủng hoảng chính trị triền miên tại miền Nam Việt Nam mà đỉnh cao là vụ tự
thiêu của Tỳ kheo Thích Quảng Đức, Mỹ đã đứng trước quyết định khó khăn về
việc giải quyết vấn đề Ngô Đình Diệm, lúc này chia làm hai nhóm. Nhóm chủ
trương loại bỏ Diệm như Cố vấn an ninh quốc gia George Bundy, Trợ lý Ngoại
trưởng Mỹ Roger Hilsman (Jr), Thứ trưởng Ngoại giao Averell Harriman…; nhóm
thứ hai vẫn tiếp tục ủng hộ Ngô Đình Diệm có Bộ trưởng Quốc phòng
McNamara, cố vấn quân sự cho Tổng thống Maxwell Taylor,… Ở Sài Gòn cũng
có hai nhóm: Đại sứ Cabot Lodge kiên quyết muốn loại Ngô Đình Diệm, tướng
Paul Harkins muốn tìm cách thuyết phục ông Diệm cách chức Nhu, tách gia đình
Ngô Đình Nhu ra khỏi chính trường. Ngày 24/8/1963, Kennedy đã chỉ thị cho Đại
sứ Cabot Lodge loại bỏ ông Diệm. Trong khi McNamara và tướng Maxwell Taylor
vẫn ủng hộ biện pháp giải hòa và theo dõi các hoạt động của Ngô Đình Diệm
trong hai đến bốn tháng trước khi có hành động mạnh mẽ thì Cabot đã bí mật
chuẩn bị cho các kế hoạch đảo chính[10]. Sau khi anh em Diệm - Nhu bị ám sát
(2/11/1963), Cabot Lodge báo cáo rằng cuộc đảo chính mang ý nghĩa “chiến
tranh có thể được rút ngắn đi nhiều”[11]. Góp phần trong việc ủng hộ phong
trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963 và sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm
có vai trò quan trọng của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Thực tế, các
chuyên gia CIA đã dự báo từ tháng 8/1954 rằng không sớm thì muộn chính
quyền Ngô Đình Diệm cũng vấp phải những vấn đề chính trị, nhất là khi phong
trào Cộng sản ở miền Nam Việt Nam bắt đầu vào tháng 10/1958, CIA cũng đánh
giá rằng chính sách của Ngô Đình Diệm đã bắt đầu không hợp lòng dân. Suốt
thời gian Diệm cai trị, lãnh đạo quân sự của CIA tại Sài Gòn, một nhân tố quan
trọng trong tất cả các phong trào bình định đã tuyên bố: “Các quan chức Việt
Nam là trở ngại thật sự cho thành công”[12]. Ngoài ra, phản ứng của dư luận
Mỹ cũng góp phần chi phối những quyết định của Mỹ đối với Diệm và phong
trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam. Các cơ quan truyền thông Mỹ cùng
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những nhóm lợi ích đã “định hướng dư luận” về việc thay thế người lãnh đạo
chính quyền miền Nam Việt Nam. Đặc biệt, phong trào đấu tranh của Phật giáo
miền Nam và Trần Lệ Xuân là vợ của Ngô Đình Nhu vốn nổi tiếng với tư tưởng
chống Cộng và thù ghét Phật giáo. Khi mà Trần Lệ Xuân đã lên tiếng thóa mạ,
mạt sát cuộc tự thiêu của Tỳ kheo Thích Quảng Đức. Lệ Xuân từng gọi các vị
Chư tăng là “sư hổ mang”, “bọn trọc đầu” có những phát biểu xúc phạm như:
“Tôi sẽ vỗ tay khi thấy một vụ nướng sư khác”[13]. Trả lời phỏng vấn ký giả tờ
New York Times, Trần Lệ Xuân đã không hề ngại ngần: “Tôi còn thách mấy ông
sư thêm mười lần nữa. Phương pháp giải quyết vấn đề Phật giáo là phớt lờ,
không cần biết tới”.[14]. Phản ứng của Trần Lệ Xuân khiến dư luận trong nước
lẫn nước ngoài thêm phẫn nộ. Trước việc Tỳ kheo Thích Quảng Đức tự thiêu và
phong trào đấu tranh dâng cao, phái bộ truyền thông Mỹ và chính quyền Ngô
Đình Diệm lúc ban đầu đã cố gắng làm giảm cường độ một số các nguồn tin
chính thức thường cung cấp cho giới truyền thông, nỗ lực đó thất bại. Dư luận
Mỹ đã công khai phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của Ngô Đình Diệm. Nhà
sử học Seth Jacobs khẳng định Thích Quảng Đức đã “đốt cuộc thử nghiệm Diệm
của Mỹ ra tro” và “không có lời bào chữa nào có thể gỡ gạc lại được danh tiếng
của Diệm” một khi những bức ảnh của Browne đã hằn vào tâm trí của công
chúng thế giới[15]. Có thể nói, sự kiện và hình ảnh Tỳ kheo Thích Quảng Đức tự
thiêu có sức lan tỏa vô cùng rộng khắp như “làn sóng điện làm sôi nổi dư luận
Việt Nam và trên thế giới” đồng thời khiến “uy thế của Mỹ - Diệm bị một cú
đánh tinh thần mạnh như trời giáng”[16]. Tại châu Âu, bức ảnh tự thiêu của Tỳ
kheo Thích Quảng Đức được bày bán hàng loạt trên đường phố như những tấm
bưu thiếp trong suốt thập niên 1960. Lúc này, Trung Quốc cũng in bức ảnh ra
hàng triệu bản phát khắp châu Á và châu Phi như một minh chứng về “chủ
nghĩa đế quốc Mỹ ”[17]. Trước tình thế này, chính quyền Ngô Đình Diệm bị bất
lợi vì dư luận đã nghiêng hẳn về phía lực lượng đấu tranh chống chính quyền.
Sau sự kiện ngày 11/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho Truehart yêu cầu Ngô
Đình Diệm phải công khai thỏa mãn hoàn toàn 5 nguyện vọng của Phật giáo
bằng không Mỹ sẽ tuyên bố không nhắm mắt làm ngơ nếu Ngô Đình Diệm thiếu
thiện chí. Đến ngày 12/6, Phó Đại sứ William C. Truehart đã báo cho Ngô Đình
Diệm biết về ý kiến Bộ Ngoại giao Mỹ đã mạnh mẽ khuyến cáo ông phải giải
quyết vấn đề Phật giáo theo hướng hòa giải. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm đã
không đáp ứng yêu cầu của Mỹ. Ngày 25/6, Giám đốc CIA John Richardson đã
tiếp cận cố vấn Ngô Đình Nhu và đích thân thuyết phục ông Nhu nên hòa hoãn.
Trái với thiện ý của Richardson, Nhu trả lời thẳng thừng rằng các cuộc biểu tình
của Phật giáo là phi pháp và hăm dọa trầm trọng đối với chế độ. Và một chế độ
không biết thi hành luật pháp thì chế độ đó phải đổ. Rõ ràng, ông Nhu đã gián
tiếp cho Mỹ biết rằng ngay cả khi ông Diệm nhượng bộ thì ông cũng sẽ không
để yên. Nhằm đi đến quyết định dứt khoát về chế độ Ngô Đình Diệm, Đại sứ
Cabot Lodge đã gặp gỡ và trao đổi với Ngô Đình Diệm nhưng những gì ông nhận
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lại chỉ là sự vòng vo và im lặng. Trong bản báo cáo gởi cho Nhà Trắng Lodge đã
kết thúc rằng: Dựa vào tất cả tin tức và hiểu biết của tôi về chính quyền ông
Diệm: “Diệm có thể coi như là hết thuốc chữa”[18]. Những tín hiệu phát đi lần
cuối cùng của Mỹ đã không được hồi đáp. Phong trào đấu tranh của Phật giáo ở
miền Nam năm 1963 là một trong những yếu tố chính khiến Nhà Trắng và Bộ
Ngoại giao Mỹ quyết định thay thế chính phủ Ngô Đình Diệm. Ngọn đuốc của Bồ
tát Thích Quảng Đức đã làm cho nhân dân Mỹ thấy dân chúng Việt Nam không
đứng sau lưng chính quyền của họ và do đó người Mỹ sẽ không ủng hộ chính
sách Mỹ ở Việt Nam. Việc Mỹ im lặng và không ủng hộ Ngô Đình Diệm sẽ
khuyến khích thêm các phong trào chống lại ông Diệm. Nếu các phong trào
chống đối thành công, điều này sẽ cho phép Mỹ gây ảnh hưởng đến cục diện
cũng như các chính sách của chính quyền kế nhiệm. [19] Nếu phong trào đấu
tranh của Phật giáo thành công sẽ tạo ra một “khoảng trống quyền lực” tại
miền Nam Việt Nam. Trong khi các tín đồ Phật giáo càng mong muốn xóa bỏ vai
trò của Mỹ thì Mỹ càng có điều kiện gia tăng ảnh hưởng. Mục đích của Mỹ là
nhằm tạo nên tình trạng bất ổn và bạo loạn gia tăng, phong trào đấu tranh Phật
giáo “nhằm tìm kiếm những giải pháp có thể tránh dẫn đến xung đột nhiều nhất
có thể”, từ đó có thể khẳng định vai trò độc quyền của Mỹ đối với nền chính trị
tại miền Nam Việt Nam. Mỹ sau đó đã lao sâu vào “một cuộc chiến tranh làm
mất lòng và gây chia rẽ nhất trong một thế kỷ của lịch sử nước Mỹ”[20]. Như
vậy, mới biết tất cả thành bại đều do lòng người mà ra cả.

4. Chùa Ấn Quang với vai trò đầu não của cuộc đấu
tranh Phật giáo năm 1963.

Chùa Ấn Quang được thành lập bắt đầu từ năm 1948, do Hòa thượng Trí Hữu
khai sơn với tên gọi ban đầu là “Am Trí Tuệ” tại ngã ba Vườn Lài, nay là số 243
đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1950,
Hòa thượng Trí Hữu cúng lại Am Trí Tuệ cho đến năm 1950, Hòa thượng Thích
Trí Hữu đã giao quyền quản lý ngôi chùa cho Hòa thượng Thích Thiện Hòa để
hoằng dương Phật pháp. Hòa thượng Thích Thiện Hòa đã cho xây dựng ngôi
chính điện theo kiểu chùa Từ Đàm ở Huế. Sau đó, Ngài cho xây tăng xá, giảng
đường và nhà trù. Năm 1951, Hòa thượng Thích Thiện Hòa đã vận động các
trường Phật học Liên Hải, Mai Sơn, Sùng Đức và Ứng Quang hiệp nhất thành
Phật học đường Nam Việt. Chùa Ứng Quang được đổi tên thành Ấn Quang, được
chọn làm trụ sở của Phật học đường Nam Việt và Hòa thượng Thiện Hòa được
bầu làm Giám đốc. Các hoạt động của Phật học đường Nam Việt và chùa Ấn
Quang càng ngày càng khẩn trương bởi sức nóng của phong trào chấn hưng
đang trên đà đỉnh điểm, đồng thời các vấn đề phát sinh về cuộc đàn áp Phật
giáo của Chính thể Ngô Đình Diệm càng ngày càng nghiêm trọng nên việc
thống nhất Phật giáo Việt Nam là yêu cầu của lịch sử bối cảnh thời đại: “Ngày
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21/4/1956, Đại hội lần thứ nhất của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức tại
chùa Ấn Quang ở Sài Gòn. Đại Hội đã gửi văn bản yêu cầu chính quyền Ngô
Đình Diệm công nhận ngày lễ Phật Đản nằm trong ngày nghĩ lễ tôn giáo hàng
năm dành cho công chức và bình sĩ”[21]. Sau khi thành lập Tổng hội Phật giáo
Việt Nam thì lúc này vẫn duy trì sáu tổ chức Phật giáo trên toàn quốc. Ngày
8/5/1963 xảy ra vụ tàn sát phật tử ở đài phát thanh Huế, trước sự bàng hoàng
vàxótxa cho sự tàn ác của nhà cầm quyền ngày 10 tháng 5 năm 1963, các bậc
thưởng thủ gồm: Hòa thượng hội chủ Thích Tịnh Khiết, Thượng tọa Mật Nguyện,
Trí Quang, Thiện Siêu, Mật Hiển cùng nhau bàn thảo và đưa ra bản yêu cầu thực
thì 5 nguyện vong chân chính, sáng tỏ và xây dựng của Phật giáo: 1. Yêu cầu
chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn công điện triệt hạ cờ Phật giáo.
2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng một chế độ đặc biệt như các hội truyền
giáo Thiên chúa giáo đã được ghi trong Đạo dụ số 10. 3. Yêu cầu chính phủ
chấm dứt tình trạng bắt bớ và khủng bố tín đồ Phật giáo. 4. Yêu cầu cho tăng ni
phật tử được tự do truyền đạo và hành đạo. 5. Yêu cầu chính phủ bồi thường
thích đáng cho những người chết oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải bị xét
xử. Bản Tuyên ngôn có chữ ký của thiền sư Tịnh Khiết, hội chủ của Tổng Hội
Phật giáo Việt Nam, thượng tọa Mật Nguyện, đại diện Giáo hội Tăng Già Trung
Phần, Thượng tọa Trí Quang, đại diện Hội Phật giáo Thừa Thiên và Thượng tọa
Thiện Siêu, đại diện Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên và kèm với bản phụ đính kèm
theo giải thích 5 nguyện vọng với mục đích là: 1. Phật giáo Việt Nam không chủ
trương lật đổ chính phủ để đưa người của mình lên thay thế mà chỉ nhằm đến
sự thay đổi chính sách của chính phủ. 2. Phật giáo Việt Nam không có kẻ thù,
không xem ai là kẻ thù. Đối tượng của cuộc tranh đấu tuyệt đối không phải là
Thiên chúa giáo mà là chính sách bất công tôn giáo, đấu tranh cho lý tưởng
công bằng, chứ không phải đấu tranh với tư cách một tôn giáo chống một tôn
giáo. 3. Cuộc tranh đấu của Phật giáo đồ cho bình đẳng tôn giáo được đặt trong
khuôn khổ của lý tưởng công bằng xã hội. 4. Cuộc tranh đấu của Phật giáo đồ
được thực hiện theo đường lối bất bạo động. 5. Phật giáo Việt Nam không chấp
nhận sự lợi dụng của bất cứ ai vào cuộc tranh đấu cho bình đẳng tôn giáo và
công bình xã hội. Bản Phụ đính cũng đề nghị chính quyền rút tất cả các tôn giáo
ra khỏi phạm vi ràng buộc của Đạo dụ số 10, và ban hành một chế độ đặc biệt
cho tất cả các tôn giáo, trong đó có Phật giáo và Gia Tô giáo. Ngày 25/5/1963,
Phụ trương của Bản Phụ đính được công bố. Mục đích của văn kiện này là nhắc
lại vai trò lập quốc và xây dựng nền văn hóa quốc gia trong quá trình lịch sử
dân tộc của Phật giáo và nói rõ lập trường tranh đấu của Phật giáo cho công
bằng xã hội[22]. Cùng thời điểm này thì ngày 9/5/1963, Ngô Đình Nhu sai
Dương Văn Hiếu và Nguyễn Văn Thành Tổng giám đốc nha cảnh sát đến chùa
Ấn Quang gặp quý thầy Lãnh đạo Phật giáo Miền Nam để yêu cầu trấn an dư
luận nhưng đã bị các vị từ chối và cho biết đang chờ tin tức từ Huế.
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 Đến

ngày 15/5/1963, phái đoàn Phật giáo Việt Nam gồm: Thượng tọa Tâm Châu,
Thiện Hòa, Thiện Hoa, Thanh Thái, Đại đức Dũng Chí và cư sĩ Chánh Trí (Mai Thọ
Truyền) đã diện kiến Tổng thống Diệm để trình bày về 5 nguyện vọng nhưng
không đạt được kết quả nào khả quan[23] sau đó một ngày các vị lãnh đạo Phật
giáo miền Nam đã họp báo tại chùa Xá Lợi để tố cáo sự trơ trẽn của Tổng thống
Ngô Đình Diệm. Hơn 1000 tăng, ni và rất đông phật tử vân tập về chùa Ấn
Quang để cầu siêu cho đồng bào phật tử bị thảm sát ở Huế vào ngày 21/5/1963.
Dù đã bị sự ngăn cản của cảnh sát, mật vụ và sự hăm dọa của chính quyền
nhưng buổi lễ vẫn diễn ra trang nghiêm và sau đó rước các hương linh sang
chùa Xá Lợi. Ngày 25/5/1963, Hòa thượng Tịnh Khiết triệu tập một cuộc gặp mặt
giữa các tập đoàn thuộc Tổng Hội Phật giáo Việt Nam và đại diện các tổ chức và
môn phái Phật giáo khác như Giáo hội Nguyên Thủy, Thiền Tịnh, Đạo Tràng,
Giáo hội Theravada … để thảo luận về kế hoạch tranh đấu. Một Ủy ban Liên
Phái bảo vệ Phật giáo được thành lập để chỉ đạo cho cuộc đấu tranh Phật giáo
do Thượng tọa Tâm Châu làm Chủ tịch dưới quyền lãnh đạo tối cao của Hòa
thượng Hội chủ Thích Tịnh Khiết. Sau khi thành lập Ủy ban Liên Phái, đại diện
các giáo phái có mặt tại chùa Xá Lợi ngày 25/5/1963 công bố một bản Tuyên
Ngôn mang chữ ký của các vị: Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng già Việt Nam là
Thượng tọa Thích Thiện Hòa; Pháp chủ Giáo hội Thiền tịnh đạo tràng Hòa
thượng Minh Trực; Tăng thống Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy Đại đức Bửu
Chơn; Tăng trưởng Giáo hội Theravada (người Việt gốc Miên) Lục Cả Lâm Em;
Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt là Thượng tọa Thích Thiện Hoa; Phó
Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam Thượng tọa Thích Tâm Châu; Trị sự trưởng
Giáo hội Tăng già Bắc Việt (tại miền Nam) thượng tọa Thích Thái Thanh; Hội
trưởng Hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam là Nguyễn Văn Hiếu; Hội trưởng Hội
Việt Nam Phật giáo Bắc Việt là Vũ Bảo Vinh; Đại diện phật tử Therevada (người
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Việt gốc Miên) Sơn Thái Nguyên; Hội trưởng Hội Phật học Nam Việt là Mai Thọ
Truyền[24] từ đó chùa Ấn Quang, Xá Lợi và chùa Giác Minh là các trung tâm
bảo vệ Phật giáo miền Nam Việt Nam. Đầu tháng 6 năm 1963, Mặt trận dân tộc
giải phóng Miền Nam Việt Nam ra tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh của Phật
giáo[25]. Lúc này, các sự kiện đấu tranh của cách mạng, của nhân dân và đặc
biệt của Phật giáo diễn ra dồn dập, chính quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu tiến
hành các cuộc đàn áp khắc nghiệt với Phật giáo Miền Nam bằng các thủ đoạn
tinh vi và tàn khốc, từ việc bắt bớ, hăm dọa những phật tử đến chùa Ấn Quang,
Xá Lợi, Giác Minh, cho mật vụ đêm đêm đến chùa bắt tăng, ni đi thủ tiêu nhằm
mục đích triệt hạ tinh thần đấu tranh của Phật giáo miền Nam. Sau hơn 1 tháng
đấu tranh với tinh thần bất bạo động với các cuộc tiếp xúc, biểu tình và tuyệt
thực, tự thiêu cũng không làm cho chính quyền thức tĩnh cho đến ngày
11/6/1963, Tỳ kheo Thích Quảng Đức trụ trì chùa Quan Thế Âm, tự thiêu ở ngã
tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu và Cách
Mạng Tháng Tám) với bức tâm thư để lại [26] đã xóa tan đi sự vu khống nông
nổi của đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân. Bắt đầu từ sự kiện Thích Quảng Đức tự
thiêu đã có tác động tích cực lên phong trào ủng hộ đấu tranh của Phật giáo
miền Nam Việt Nam, những chiêu trò đánh lạc hướng dư luận của chính quyền
không còn tác dụng và lúc này chính vợ chồng Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu
đã thâm hiểm hơn khi cố vấn trở mặt với Thông cáo chung “Trần Lệ Xuân
khuyên Tổng thống không ký ngang hàng với Hòa thượng Thích Tịnh Khiết mà
phải ký ở trên trang nhất kèm theo câu "thông cáo chung này đã được tôi chấp
thuận nguyên tắc ngay từ đầu cho thấy sự thâm hiểm muốn triệt tiêu Phật giáo
của vợ chồng Nhu’’[27]. Sau khi Tỳ kheo Thích Quảng Đức tự thiêu thì chính
quyền vận động chi tiền mua chuộc thương phế binh, cô nhi, quả phụ biểu tình
và chửi bới tăng, ni chia rẽ tăng đoàn... nhưng cũng không có kết quả, cuối
cùng Ngô Đình Nhu xây dựng và thực thi "Kế hoạch nước lũ” với trọng tâm là
tấn công các chùa Ấn Quang, Xá Lợi, Giác Minh, Giác Sanh, Tuyền Lâm, Từ
Đàm, Linh Quang, Giác Nguyên, Kim Liên và các chùa khác vào lúc 0 giờ 15
phút ngay 21/8/1963, cảnh sát mặc đồ rằn ri ào ào tấn công chùa bắt người,
toàn bộ ban lãnh đạo Phật giáo gồm hơn 20 người: Hòa thượng Tịnh Khiết,
Thượng tọa Thiện Hòa, Thiện Hoa…và cư sĩ Mai Thọ Truyền nhưng khi kiểm tra
danh sách thấy thiếu Thượng tọa Trí Quang viên Giám đốc nha cảnh sát bắt cư
sĩ đi tìm, dù tất cả điều biết Thượng tọa Trí Quang cũng bị bắt trong đoàn nhưng
không ai khai cả, tất cả đều bị giam tại An Dưỡng Địa. Được tin tăng, ni, cư sĩ bị
bắt, nhân dân, phật tử hết sức lo lắng và bắt đầu có biểu tình, mở đầu là các
giáo sư, sinh viên, học sinh trường Đại học Y khoa. Ở Đại học luật Giáo sư Vũ
Văn Mậu, Bộ trưởng Ngoại giao lên tiếng phản đối mạnh mẽ lên Tổng thống Ngô
Đình Diệm bằng cách cạo đầu và bắt đầu cuộc đấu tranh ồ ạt của giáo sư, sinh
viên, sau đó đến công thương, bãi khóa biểu tình nhanh chóng lan rộng khắp
miền Nam chính quyền đã thẳng tay đàn áp và bắn chết em học sinh Quách Thị
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Trang đã khơi dậy nỗi đau của dân tộc đến nỗi những người Công giáo có lương
tri như: Linh mục Cao Văn Luân từ chức Viện trưởng Viện Đại học Huế để phản
đối sự dã man của chính quyền. Không những phong trào diễn tiến mạnh mẽ
trong nước mà thế giới cũng đã bắt đầu áp lực lên nước Mỹ và Hội đồng bảo an
Liên Hiệp quốc đã cử một phái đoàn về Việt Nam để điều tra cuộc đàn áp Phật
giáo đến Sài Gòn ngày 24/10/1963[28], các chính khách Mỹ cũng bị dư luận
trong nước công kích mạnh mẽ và yêu cầu có hành động với chính quyền Ngô
Đình Diệm. Ngày 1/11/1963, Quân đội Sài Gòn do Mỹ giật dây đã tiến hành đảo
chính và ngày hôm sau hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã bị giết
còn Trần Lê Xuân cũng đã đi vận động dư luận quốc tế cho chính quyền Sài Gòn
cũng không còn có cơ hội trở về.

Kết luận:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu của những người đương thời như: Nam Thanh
(Tổng thư ký – Linh sơn nghiên cứu Phật học Hội), Vũ Văn Mậu (Bộ trưởng Ngoại
giao của chính quyền Sài Gòn, Quốc Oai (Nhà nghiên cứu lịch sử đương thời.
Tuệ Giác (người trong cuộc đã viết sử Phật giáo, Nguyễn Lang (Thích Nhất
Hạnh) người trong cuộc viết sử đương thời, còn nhiều những trang sử của các
nhân vật trong cuộc đã cho thấy, cuộc đấu tranh của Phật giáo để bảo vệ công
lý và hòa bình phải trả giá bằng xương máu của tăng, ni và phật tử. Sau 9 năm
cầm quyền Ngô Đình Diệm đã đem lại nhiều đau khổ, tủi nhục vật mất mát to
lớn cả về vật chất và tinh thần cho dân tộc Việt Nam nói chung và Phật giáo
miền Nam Việt Nam nói riêng. Sau 53 năm sự kiện đấu tranh của Phật giáo đòi
quyền bình đẳng tôn giáo và phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam
chống chính quyền độc tài dẫn đến sự sụp đổ chế độ độc tài và gia đình trị Ngô
Đình Diệm (1/11/1963), là một quy luật tự nhiên. Vài trò nòng cốt của phòng
trào đấu tranh bảo vệ Phật giáo của các bậc tôn trưởng như: Hòa thượng Tịnh
Khiết, Thượng tọa Thiện Hòa, Thiện Hoa, Trí Quang, Thiện Minh... và các Cư sĩ
như Chánh Trí, Tâm Minh ... đã đưa đến thắng lợi bước đầu của Phật giáo miền
Nam đã tạo ra nhiều thời cơ, góp phần thuận lợi cho phong trào cách mạng giải
phóng hoàn toàn miền Nam ngày 30/4/1975. [irp posts="1792" name="Chùa
Ấn Quang và phong trào đấu tranh Phật giáo năm 1963 (P.1)"] Phạm Thanh
Tuấn, Học viện PGVN tại Tp.HCM Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số
tháng 9/2019
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